
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  Quảng Ninh, ngày      tháng 9  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước,

hưởng lương nguồn thu sự nghiệp cho 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
 Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, 
đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp có 
vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/ 02/2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Đề án tự chủ và giao số lượng người làm việc của các đơn vị sự 
nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và hợp đồng lao động trong các 
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước 
(NSNN); hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (NTSN) cho 50 đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025 như sau:

1. Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN: 2.120 người.
2. Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NTSN: 38 người.

 (Chi tiết theo Phụ lục kèm Quyết định này)
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 497/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tạm 
giao số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước, hưởng lương 
nguồn thu sự nghiệp cho 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục 
và Đào tạo năm 2025.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Tổ chức-Hành chính, Kế hoạch - 
Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có tên tại Điều 1 
và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- KBNN khu vực III- tỉnh QN.
- GĐ, các PGĐ sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy
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PHỤ LỤC
Giao số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước,

hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp cho 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT ngày      /9/2025 của Sở GDĐT)

Tên đơn vị

Số lượng NLV 
hưởng lương từ 
ngân sách nhà 

nước (Quyết định số 
3488/QĐ-UBND ngày 

15/9/2025) 

Số lượng NLV 
hưởng lương từ 

nguồn thu sự 
nghiệp (Quyết 

định số 3909/QĐ-
UBND ngày 
30/12/2024.

Ghi chú

 TỔNG CỘNG 2.120 38

I. Đơn vị Nhóm 3 237 38

1 Trung tâm HN và GDTX tỉnh 32 14

2 Trường THPT Hoành Bồ 58 7

3 Trường THPT Trần Phú 72 8

4 Trường THPT Uông Bí 75 9

II. Đơn vị Nhóm 4 1.707 0

1 Trường THPT Bạch Đằng 71  

2 Trường THPT Bãi Cháy 71  

3 Trường THPT Cẩm Phả 78  

4 Trường THPT Cửa Ông 35  

5 Trường THPT Đông Triều 69  

6 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 50  

7 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 63  

8 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 43  

9 Trường THPT Hòn Gai 101  

10 Trường THPT Lê Hồng Phong 35  

11 Trường THPT Lê Quý Đôn 46  

12 Trường THPT Mông Dương 36  
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13 Trường THPT Ngô Quyền 54  

14 Trường THPT Vũ Văn Hiếu 45  

15 Trường THPT Đông Thành 50  

16 Trường THPT Lê Chân 50  

17 Trường THPT Lý Thường Kiệt 34  

18 Trường THPT Minh Hà 69  

19 Trường THPT Quảng Hà 53  

20 Trường THCS&THPT Tiên Yên 59  

21
Trường Phổ thông DTNT Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông tỉnh Quảng 
Ninh

41  

22 Trường THPT Bình Liêu 36  

23 Trường THPT Đầm Hà 51  

24 Trường THCS và THPT Hải Đông 42  

25 Trường PT DTNT THCS và THPT Tiên 
Yên 39  

26 Trường THPT Cô Tô 25  

27 Trường THCS và THPT Hoành Mô 45  

28 Trường THCS và THPT Quan Lạn 34  

29 Trường THCS và THPT Quảng La 38  

30 Trường THPT Ba Chẽ 37  

31 Trường THPT Chuyên Hạ Long 107  

32 Trường THCS và THPT Đường Hoa 
Cương 38  

33 Trường THPT Hải Đảo 62  

III. Các Trung tâm GDNN-GDTX 176 0 

1 Trung tâm GDNN-GDTX  Hoành Bồ 13  

2 Trung tâm GDNN-GDTX  Cẩm Phả 12  

3 Trung tâm GDNN-GDTX Vân Đồn 11  

4 Trung tâm GDNN-GDTX  Đầm Hà 10  

5 Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Hà 12  
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6 Trung tâm GDNN-GDTX Móng Cái 17  

7 Trung tâm GDNN-GDTX Ba Chẽ 8  

8 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Liêu 10  

9 Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Yên 17  

10 Trung tâm GDNN-GDTX Uông Bí 18  

11 Trung tâm GDNN-GDTX Đông Triều 23  

12 Trung tâm GDNN-GDTX Tiên Yên 21  

13 Trung tâm GDNN-GDTX Cô Tô 4   



6



7



8



9


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:54:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Nguyễn Trọng Bằng<nguyentrongbang@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T16:43:43+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Đặng Việt Phương<dangvietphuong.tccb@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-18T09:46:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Nguyễn Thị Thúy<nguyenthithuy.gd@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-18T10:20:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-18T10:20:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-18T10:21:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-18T10:21:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-18T10:24:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




